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GIÁ THUÊ VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN/RENT COST & PROGRESS OF PAYMENT
1. Giá thuê đất và HTKT: Từ 52,5 USD/m2 tùy theo diện tích và vị trí (đất
trả tiền thuê 1 lần cho 50 năm).
1. Rent cost of the land & Infrastructure: From 52.5 USD/m2 upon area
and position (once payment for 50-year-rent fees).
2. Phí dịch vụ sử dụng hạ tầng kỹ thuật: 0,4 USD/m2/năm.
2. Infrastructure usage fee: 0.4 USD/m2/year
3. Phí xử lý nước thải: 0,38 USD/m3.
3. Waste water treatment fee: 0.38 USD/m3.
4. Chi phí điện: giờ bình thường 1.685 đồng/kw; giờ cao điểm 3.075
đồng/kw; giờ thấp điểm 1.100đồng/kw.
4. Electricity cost: normal hourly 1,685 VND/kw; peak hour 3,075
VND/kw; off-peak hours: 1,100 VND/kw.
5. Chi phí nước sạch sinh hoạt: 11.600 đồng/m3 tương đương 0,5
USD/m3.
5. Cost of Domestic water: 11,600 VND/m3 equivalent to 0.5 USD/m3
6. Chi phí nhân công: Lương thực tế: 5-8tr/tháng tương đương 200 –
330 USD/tháng; Lương đóng BHXH (Vùng IV): 3,25tr/tháng tương đương
130 USD//tháng
6. Labor costs: Actual salary: 5-8 million/month equivalent to 200 -
330 USD/month; Social insurance salary (Region IV): 3.25 million/month
equivalent to 130 USD//month
7. Chi phí xây dựng: Nhà xưởng tiêu chuẩn: 2,5-3,2tr/m2 tương đương
100 – 130 USD/m2
7. Construction costs: Standard factory: 2.5-3.2 million/m2 equivalent
to 100 - 130 USD/m2
8. Chi phí vận tải/logistic
- Vận tải đường bộ: Cảng HP - CCN: 12-15tr/cont20-40’; Cảng Cửa Lò -
CCN: 6-8tr/cont 20-40’
- Vận tải đường biển: Cảng Cửa Lò - Cảng HCM : 8-10tr/cont 20-40’
8. Transportation/logistics costs 
- Road transport: Hai Phong Port - Industrial zone : 500 - 650 usd 
/cont20-40’; Cua Lo Port - Industrial zone: 250 - 350 usd/cont 20-40’
- Sea transport: Cua Lo Port – HCM Port: 350 - 420 usd/cont 20-40’ 
9. Accommodation/Hotel costs: 10 - 17 usd/room/night

Ký hợp đồng nguyên tắc/đặt cọc
Sign Deposit Contract

Bàn giao đất thực địa
Land Handover

Thanh toán 30%/ Pmt of 
30% value contract

Ký hợp đồng cho thuê (khi có Giấy phép đầu tư)
Sign Lease Contract (with Certificate of 

Investigation

Đặt cọc 10%/Deposit 10%07 ngày/days

15 ngày/days

Bàn giao Giấy chứng nhận QSD đất
Certifacte of Land use rights

Thanh toán 50%/ Pmt of 
50% value contract60 ngày/days

Thanh toán 10%/ Pmt of 
10% value contract07 ngày/days

10.Tiến độ thanh toán Hợp đồng/ Payment progress:
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